
223Tháng 4/2026 ��GIÁO�DỤC
            XÃ�HỘISỐ�ĐẶC�BIỆT�

ỨNG�DỤNG�TRÍ�TUỆ�NHÂN�TẠO�TRONG�GIẢNG�DẠY�NGOẠI�NGỮ�
VÀ�ẢNH�HƯỞNG�ĐẾN�SỰ�PHÁT�TRIỂN�NĂNG�LỰC�GIAO�TIẾP

�CỦA�SINH�VIÊN�TRƯỜNG�ĐẠI�HỌC�VĂN�HIẾN

LÊ ĐẶNG TƯỜNG VY 
Trường Đại học Văn Hiến

Nhận bài ngày 08/3/2026. Sửa chữa xong 15/4/2026. Duyệt đăng 21/4/2026.
Abstract
The robust advancement of arti�cial intelligence (AI) within the context of digital transformation is driving 

signi�cant shifts in foreign language pedagogy at the tertiary level. This study aims to analyze the integration 
of AI in language instruction and assess its in�uence on the development of communicative competence 
among students at Van Hien University. The �ndings indicate that AI contributes to creating interactive learning 
environments, personalizing learning pathways, and enhancing students' communicative abilities. However, 
the utilization of AI also entails certain limitations, such as technological over-reliance, a potential decline in 
independent thinking, and the risk of academic plagiarism. Based on these �ndings, the paper proposes several 
solutions for the e�ective and controlled use of AI, to improve the quality of foreign language teaching and 
learning at Van Hien University.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng 

ngày càng rộng rãi trong giáo dục, đặc biệt trong giảng dạy ngoại ngữ. Các công cụ AI như hệ thống 
luyện phát âm, chatbot giao tiếp, nền tảng học tập thông minh vừa hỗ trợ cá nhân hóa học tập vừa tạo 
môi trường tương tác, góp phần phát triển năng lực giao tiếp cho người học. Tại Việt Nam, định hướng 
thúc đẩy AI trong giáo dục đã được xác lập trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, nhấn mạnh vai trò của AI đến nâng cao chất lượng đào tạo và cá 
nhân hóa hoạt động học tập. Trong dạy học ngoại ngữ ở bậc đại học, AI được kì vọng không những hỗ 
trợ GV còn trực tiếp tác động đến hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, mục tiêu cốt lõi của người 
học ngoại ngữ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của AI đến năng 
lực giao tiếp của sinh viên (SV) còn hạn chế, đặc biệt trong những bối cảnh cụ thể của từng cơ sở đào 
tạo. Từ xuất phát đó, bài báo tập trung khảo sát ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại 
học Văn Hiến, đồng thời phân tích tác động của các công cụ này đến sự phát triển năng lực giao tiếp 
của SV nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu về ứng dụng và ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngoại ngữ
2.1.1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngoại ngữ
Ngày nay, AI ngày càng được ứng dụng rộng trong giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt trong hỗ trợ phát 

triển các kĩ năng và thành tố ngôn ngữ. Ở kĩ năng viết, nghiên cứu của Albadarin và cộng sự (2024) cho 
thấy sự gia tăng nhanh chóng về sử dụng các công cụ AI nhằm hỗ trợ người học viết tiếng Anh. Các công 
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cụ này cung cấp phản hồi trên nhiều phương diện như ngữ pháp, từ vựng, cú pháp cũng như nội dung 
và cấu trúc bài viết, qua đó giúp người học từng bước hoàn thiện sản phẩm ngôn ngữ [1, tr. 60]. Đối với kĩ 
năng nói, Huang (2021) chỉ ra rằng AI được ứng dụng hiệu quả nhờ các công nghệ như nhận dạng giọng 
nói, cho phép người học luyện phát âm và tương tác ngôn ngữ trong môi trường số [4, tr. 5127]. Trong 
dạy học kĩ năng đọc, các hệ thống gia sư thông minh (ITS) được xem là một trong những ứng dụng tiêu 
biểu. Theo Johnson và cộng sự (2017), người học có thể sử dụng các công cụ AI để tự đánh giá năng lực 
đọc hiểu và xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp, trong khi người dạy có thể khai thác các nền tảng 
này để thiết kế bài tập và kiểm tra. Một điểm nổi bật của các công cụ AI là khả năng cung cấp phản hồi 
tức thì đối với các dạng bài tập đọc như trắc nghiệm hoặc ghép nối thông tin [6, tr. 125]. Bên cạnh đó, AI 
còn được ứng dụng trong lĩnh vực dịch thuật, đặc biệt thông qua các công cụ dịch máy nơ-ron. Nghiên 
cứu của Huertas-Abril và Palacios-Hidalgo (2023) cho thấy tích hợp các công cụ này vào dạy học giúp 
hỗ trợ hoạt động dịch viết [5, tr. 1234]. Ngoài ra, sử dụng công cụ dịch máy nơ-ron còn góp phần phát 
triển các thành tố ngôn ngữ như đọc, viết và từ vựng, đặc biệt đối với người học có trình độ ngoại ngữ 
cao.  Sự xuất hiện của AI tạo sinh tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng trong giảng dạy ngoại ngữ. Một 
số nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu thái độ và kì vọng của GV, SV đối với các công nghệ mới, đồng thời 
đặt ra các vấn đề liên quan đến đạo đức trong quá trình sử dụng [9, tr. 52]. Như vậy, AI đang được triển 
khai trong nhiều hoạt động dạy học ngoại ngữ, từ hỗ trợ kĩ năng đến thiết kế hoạt động học tập, góp 
phần hình thành môi trường học tập linh hoạt và giàu tính tương tác.

2.1.2. Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến dạy học ngoại ngữ và năng lực giao tiếp của sinh viên
Bên cạnh việc được ứng dụng rộng rãi, AI còn tạo ra những ảnh hưởng đến quá trình dạy học ngoại 

ngữ và sự phát triển năng lực giao tiếp của người học. Theo Hu Jintai và cộng sự (2025), AI tạo sinh như 
ChatGPT có tác động tích cực đến nhận thức, hành vi và cảm xúc của SV, thể hiện rõ ở nâng cao khả 
năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và động lực học tập [8, tr. 104]. Tuy nhiên, hiệu quả đối với phát 
triển tư duy nhận thức vẫn còn hạn chế do các yếu tố như thời gian tương tác chưa đủ và thiếu cơ chế 
giám sát phù hợp. Ở góc độ cá nhân hóa học tập, Lin Xiaotao (2024) cho rằng AI có thể hỗ trợ phân 
tích nhu cầu người học, thiết kế lộ trình học tập phù hợp và cung cấp phản hồi tức thì. Điều này không 
những giúp SV học tập theo năng lực riêng còn tạo điều kiện để giảng viên (GV) điều chỉnh nội dung 
giảng dạy dựa trên dữ liệu học tập [7, tr. 177]. Những yếu tố này góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp 
ngôn ngữ qua tăng cường cơ hội thực hành và phản hồi liên tục. Tương tự, Bai Xinjie (2024) nhận định 
rằng AI, với các công nghệ như xử lí ngôn ngữ tự nhiên, dịch máy và nhận diện giọng nói, có khả năng 
cải tiến phương pháp giảng dạy, thúc đẩy tương tác người với máy và nâng cao hiệu quả giao tiếp liên 
văn hóa [2, tr. 35]. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra những rủi ro như hiểu sai ngữ cảnh, thiếu tương tác 
cảm xúc trực tiếp và nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, từ đó đặt ra yêu cầu về phát triển các nền tảng 
an toàn và đào tạo năng lực sử dụng công nghệ cho GV. Trong dạy học ngoại ngữ, Bo Tianyu (2021) cho 
rằng tích hợp AI vào các ứng dụng học Tiếng Trung góp phần thay đổi phương pháp giảng dạy truyền 
thống, tạo điều kiện cho người học rèn luyện phát âm, hội thoại và sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh 
gần với thực tế. Tuy vậy, những hạn chế về tính năng và độ chính xác cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện 
công nghệ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học [8, tr. 103]. Ngoài những tác động tích cực, nhiều 
nghiên cứu cũng cảnh báo về các hệ quả tiêu cực. Agnis Stibe (2025) cho rằng việc phụ thuộc quá mức vào AI có 
thể làm suy giảm khả năng tư duy phản biện và sáng tạo của người học. Huo Dingsin và Xu Jianhua (2025) nhấn 
mạnh rằng AI đang làm thay đổi cách tiếp cận dạy học, từ mô hình truyền thống sang mô hình lấy người học làm 
trung tâm, đồng thời cũng đặt ra những thách thức như sự phụ thuộc công nghệ và ranh giới mờ giữa vai trò của 
GV và máy móc [8, tr. 108]. Trong khi đó, Xing Yuanyuan và Qian Ling (2025) cho rằng ứng dụng AI cần 
hướng tới mục tiêu phát triển tư duy bậc cao, đồng thời vẫn phải đảm bảo vai trò chủ đạo của giáo viên 
trong quá trình giảng dạy [10, tr. 5]. Như vậy, AI không những hỗ trợ còn định hình lại quá trình dạy học 
ngoại ngữ, tác động trực tiếp đến phát triển năng lực giao tiếp của SV. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, 
sử dụng AI cần được định hướng hợp lí, kết hợp giữa công nghệ và yếu tố sư phạm để hướng tới môi 
trường học tập cân bằng và bền vững.
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2.2. Thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo của giảng viên trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường 
Đại học Văn Hiến

Nghiên cứu khảo sát thực trạng ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ ở Trường Đại học Văn Hiến 
với sự tham gia của 20 GV và 200 SV. Dữ liệu được thu thập bằng bảng hỏi khảo sát và được xử lí bằng 
phương pháp thống kê mô tả. Kết quả cho thấy ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ đã được triển 
khai nhưng chưa đồng đều và chủ yếu ở mức độ bước đầu. Về mức độ sử dụng, có 11 GV (chiếm 55%) 
cho biết có sử dụng AI trong giảng dạy, trong khi 124 SV (chiếm 62%) xác nhận đã quan sát thấy điều 
này. Hai tỉ lệ này phản ánh mức độ tương đối nhất quán giữa tự báo cáo của GV và trải nghiệm của SV. 
Tuy nhiên, do khác biệt về cách tiếp cận, GV tự đánh giá, SV dựa trên quan sát, nên chênh lệch này chỉ 
mang tính tham khảo và chưa đủ cơ sở để khẳng định sự khác biệt rõ rệt về tần suất sử dụng. Về mục 
đích sử dụng, cả GV và SV đều cho thấy AI chủ yếu được sử dụng trong các hoạt động như soạn bài, giải 
thích nội dung và hỗ trợ học tập. Xu hướng này phù hợp với kết quả tổng quan của Albadarin và cộng 
sự (2024), khi AI trong giáo dục thường được sử dụng như một công cụ hỗ trợ hơn là thay đổi phương 
pháp giảng dạy [1, tr. 60]. Tuy nhiên, ở hoạt động kiểm tra, đánh giá, có sự khác biệt giữa hai nguồn dữ 
liệu là 13 GV (chiếm 65%) cho biết có sử dụng AI, trong khi chỉ 90 SV (chiếm 45%) nhận thấy điều này. 
Sự khác biệt đó có thể được lí giải bởi GV sử dụng AI trong các khâu gián tiếp (như thiết kế câu hỏi, hỗ 
trợ chấm bài) nên không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ trong trải nghiệm học tập của SV. Do đó, 
hai kết quả này phản ánh hai góc nhìn khác nhau hơn là mâu thuẫn trực tiếp. Về năng lực ứng dụng AI, 
14 GV (chiếm 68%) tự đánh giá có đủ kiến thức và 11 GV (chiếm 55%) cho rằng có khả năng tích hợp 
AI vào giảng dạy. Trong khi đó, từ phía SV, có 116 SV (chiếm 58%) ghi nhận GV có sử dụng AI trong các 
hoạt động dạy học. Cần lưu ý rằng hai chỉ số này không hoàn toàn tương đương bởi năng lực tự đánh 
giá của GV so với mức độ biểu hiện trong thực tiễn học tập của SV, do đó không nên so sánh trực tiếp. 
Tuy nhiên, khi đặt trong mối liên hệ, có thể thấy sở hữu năng lực chưa đồng nghĩa với việc triển khai 
thường xuyên trong giảng dạy. Kết quả này phù hợp với nhận định của Chiu T. K. F. và cộng sự (2024) 
khi cho rằng năng lực AI của GV không những phụ thuộc vào kiến thức còn chịu ảnh hưởng bởi điều 
kiện triển khai và bối cảnh giảng dạy [3, tr. 12]. Ở khía cạnh nhận thức và thái độ, kết quả từ hai nhóm 
có sự tương đồng. Cụ thể, 14 GV (chiếm 70%) cho biết họ chú trọng đến vấn đề đạo đức khi sử dụng 
AI, và 132 SV (chiếm 66%) xác nhận GV có hướng dẫn sử dụng AI an toàn. Hai kết quả này cùng phản 
ánh một tiêu chí nhận thức và thực hành về đạo đức AI, do đó có thể xem là có sự thống nhất tương đối 
giữa nhận thức của GV và trải nghiệm của SV. Về khó khăn trong quá trình ứng dụng, kết quả khảo sát 
từ phía GV cho thấy các trở ngại chủ yếu gồm hạn chế về kĩ năng sử dụng AI có 12 GV đánh giá (chiếm 
60%), khó khăn khi tích hợp AI vào bài giảng có 10 GV đánh giá (chiếm 50%) và thiếu hướng dẫn cụ 
thể có 9 GV đánh giá (chiếm 45%). Những khó khăn này góp phần lí giải vì sao ứng dụng AI chưa diễn 
ra thường xuyên và chủ yếu dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ cơ bản. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy 
vai trò của các yếu tố bối cảnh như điều kiện hạ tầng công nghệ và cơ hội bồi dưỡng chuyên môn ảnh 
hưởng đến mức độ triển khai AI trong giảng dạy. Như vậy, kết quả nghiên cứu vừa phản ánh xu hướng 
chung ứng dụng AI trong giáo dục, vừa thể hiện đặc thù của bối cảnh Trường Đại học Văn Hiến. Có thể 
rút ra ba điểm chính là: 1) AI đã được ứng dụng nhưng chưa trở thành hoạt động thường xuyên; 2) Tồn 
tại sự khác biệt giữa các khía cạnh như năng lực, mức độ sử dụng và trải nghiệm học tập, cho thấy việc 
triển khai AI chưa đồng đều; 3) Các khó khăn về kĩ năng và điều kiện triển khai là những yếu tố chính 
hạn chế hiệu quả ứng dụng AI. Những kết quả này là cơ sở để tiếp tục phân tích ảnh hưởng của AI đến 
sự phát triển năng lực giao tiếp của SV trong phần tiếp theo.

2.3. Ảnh hưởng của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngoại ngữ đến sự phát triển năng 
lực giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Văn Hiến

Trên cơ sở kết quả khảo sát, có thể thấy việc ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học 
Văn Hiến dù còn ở giai đoạn bước đầu nhưng đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển năng 
lực giao tiếp của SV. Phân tích dữ liệu từ 20 GV và 200 SV cho thấy các tác động này không đồng đều giữa các 
nhóm kĩ năng, đồng thời tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa nhận thức của GV và trải nghiệm của SV.
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2.3.1. Về ảnh hưởng tích cực
AI góp phần mở rộng cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ và hỗ trợ hoạt động tự học của SV. Cụ thể, có 

144 SV (chiếm 72%) cho rằng các công cụ AI giúp họ luyện tập ngoại ngữ ngoài giờ học thuận tiện hơn. 
Ở góc độ giảng dạy, 16 GV (chiếm 80%) cho biết họ sử dụng AI để hỗ trợ cung cấp tài liệu và ngữ liệu 
học tập. Hai kết quả này tuy phản ánh ở hai khía cạnh khác nhau nhưng có mối liên hệ bổ trợ, cho thấy 
AI đã góp phần mở rộng nguồn đầu vào ngôn ngữ và tạo điều kiện thuận lợi cho SV tự học. Điều này 
góp phần hình thành môi trường học tập linh hoạt, hỗ trợ SV chủ động củng cố kiến thức nền tảng của 
năng lực giao tiếp. AI ảnh hưởng nhất định trong hỗ trợ các kĩ năng mang tính cá nhân, đặc biệt là kĩ 
năng viết. Có 116 SV (chiếm 58%) cho rằng AI giúp cải thiện khả năng diễn đạt thông qua sửa lỗi và gợi 
ý cách viết. Tương ứng, 12 GV (chiếm 60%) cho biết họ sử dụng AI để hỗ trợ phản hồi bài tập viết. Do 
cùng hướng tới hoạt động viết, hai số liệu này có thể xem là tương đồng về tiêu chí và cho thấy AI đang 
được khai thác như một công cụ hỗ trợ trong quá trình hình thành kĩ năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, mức 
độ tác động chưa thực sự nổi bật, cho thấy AI mới dừng ở vai trò hỗ trợ, chưa trở thành công cụ trung 
tâm trong phát triển năng lực giao tiếp.

2.3.2. Về hạn chế
Ảnh hưởng của AI đến các kĩ năng giao tiếp trực tiếp còn khá hạn chế. Ở phía SV, có 121 SV (chiếm 

60,5%) cho rằng AI hỗ trợ tốt để học từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ nhưng chỉ có 76 SV (chiếm 38%) 
nhận thấy AI giúp cải thiện rõ rệt kĩ năng nói và tương tác. Sự chênh lệch này cho thấy AI hiện chủ yếu 
hỗ trợ các kĩ năng xử lí ngôn ngữ mang tính cá nhân hơn là các kĩ năng giao tiếp tương tác. Ở phía GV, 
chỉ có 8 người (chiếm 40%) cho biết thường xuyên sử dụng AI để thiết kế các hoạt động giao tiếp. Dữ 
liệu này không nhằm so sánh trực tiếp với kết quả từ SV mà giúp lí giải nguyên nhân AI chưa được tích 
hợp thường xuyên vào các hoạt động giao tiếp trong lớp học có thể dẫn đến việc SV chưa cảm nhận 
rõ hiệu quả của AI đối với kĩ năng nói và tương tác. Như vậy, hiệu quả của AI đối với năng lực giao tiếp 
không chỉ phụ thuộc vào bản thân công cụ, còn phụ thuộc vào cách thức tổ chức dạy học. Đáng chú ý, 
tồn tại sự khác biệt rõ giữa nhận thức của GV và trải nghiệm của SV về hiệu quả tổng thể của AI. Trong 
khi 15 GV (chiếm 75%) cho rằng AI có ảnh hưởng tích cực đến năng lực giao tiếp của SV, thì chỉ có 94 SV 
(chiếm 47%) đồng tình với nhận định này. Nguyên nhân, dẫn đên sự chênh lệch này là GV thường đánh 
giá dựa trên quá trình thiết kế và chuẩn bị bài giảng, trong đó AI chủ yếu được sử dụng như công cụ hỗ 
trợ chuyên môn, trong khi SV chỉ tiếp nhận những gì được thể hiện trực tiếp trong giờ học. Hơn nữa, 
nhiều hoạt động ứng dụng AI mang tính gián tiếp như thiết kế học liệu, hỗ trợ chấm bài, vì thế không 
hiển thị rõ trong trải nghiệm học tập của SV. Ngoài ra, tích hợp AI vào các hoạt động giao tiếp còn hạn 
chế, khiến SV chưa nhận diện rõ ảnh hưởng của AI trong phát triển kĩ năng tương tác. Bên cạnh đó, các 
yếu tố trung gian như năng lực ứng dụng AI của GV và điều kiện triển khai cũng ảnh hưởng đáng kể 
đến hiệu quả phát triển năng lực giao tiếp. Có 11 GV (chiếm 55%) cho rằng họ gặp khó khăn khi thiết 
kế hoạt động giao tiếp có sự hỗ trợ của AI, trong khi 108 SV (chiếm 54%) bày tỏ mong muốn được tham 
gia nhiều hơn vào các hoạt động sử dụng AI để luyện tập giao tiếp thực tế. Hai kết quả này có mối liên 
hệ bổ sung, cho thấy nhu cầu từ phía người học chưa được đáp ứng tương xứng với khả năng triển khai 
của GV. Từ phân tích trên, có thể nhận định AI bước đầu tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến sự phát 
triển năng lực giao tiếp của SV, đặc biệt ở khả năng tự học, mở rộng vốn ngôn ngữ và hỗ trợ kĩ năng 
viết. Song mức độ ảnh hưởng còn hạn chế và chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các kĩ năng cá nhân 
hơn là các kĩ năng tương tác. 

2.4. Một số đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngoại ngữ nhằm phát triển năng 
lực giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Văn Hiến

Trên cơ sở thực trạng và những ảnh hưởng đã phân tích, ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ 
ở Trường Đại học Văn Hiến cần được điều chỉnh theo hướng gắn trực tiếp với phát triển năng lực giao 
tiếp của SV. Một số đề xuất cụ thể:
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2.4.1. Tăng cường tích hợp AI vào thiết kế các hoạt động giao tiếp trong lớp học
 Kết quả nghiên cứu cho thấy AI hiện chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ nội dung, trong khi ứng dụng 

khai thác trong các hoạt động tương tác còn hạn chế. Do đó, GV cần sử dụng AI như đối tác giao tiếp 
trong quá trình dạy học. Ví dụ: Trong bài học về “job interview”, GV yêu cầu SV sử dụng AI để tham gia 
phỏng vấn thử, trong đó AI đóng vai nhà tuyển dụng và đặt câu hỏi theo nhiều mức độ, còn SV thực 
hành lại theo cặp trên lớp và nhận phản hồi từ bạn học và GV. Cách tổ chức này giúp chuyển từ luyện 
tập cá nhân sang tương tác thực tế, qua đó cải thiện kĩ năng nói và phản xạ giao tiếp.

2.4.2. Bồi dưỡng năng lực ứng dụng AI cho giảng viên theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp
Những khó khăn về kĩ năng sử dụng và tích hợp AI vào bài giảng cho thấy nhu cầu cần thiết phải 

tập huấn chuyên môn. Nội dung bồi dưỡng cần tập trung vào phương pháp thiết kế hoạt động giao 
tiếp với sự hỗ trợ của AI. Ví dụ: Trong các buổi tập huấn, GV được hướng dẫn cách yêu cầu AI tạo nhiều 
phiên bản hội thoại theo cùng một chủ đề với mức độ khó khác nhau, đồng thời xây dựng tiêu chí đánh 
giá kĩ năng nói (độ trôi chảy, mạch lạc, tính phù hợp ngữ cảnh). Nhờ đó, GV không những sử dụng AI 
để hỗ trợ nội dung còn biết cách tích hợp AI vào tổ chức hoạt động giao tiếp.

2.4.3. Thiết kế các hoạt động học tập kết hợp (blended learning) có sự hỗ trợ của AI nhằm tăng cường tự 
học gắn với giao tiếp

 Kết quả khảo sát cho thấy SV sử dụng AI trong tự học nhưng chưa tích hợp hiệu quả với hoạt động 
trên lớp. Ví dụ: Trước giờ học, SV sử dụng AI để luyện hội thoại theo chủ đề như “discussing environ-
mental issues”. Trong giờ học, SV làm việc nhóm để thảo luận trực tiếp và trình bày quan điểm. Sau giờ 
học, SV nộp bản ghi âm và sử dụng AI để nhận phản hồi về phát âm và cách diễn đạt. Quy trình này 
giúp duy trì luyện tập liên tục và nâng cao hiệu quả phát triển năng lực giao tiếp.

2.4.4. Tăng cường khả năng hiển thị của ứng dụng AI trong quá trình học tập
Sự chênh lệch giữa nhận thức của GV và trải nghiệm của SV cho thấy nhiều hoạt động ứng dụng AI 

chưa được người học nhận diện rõ. Ví dụ: Khi sử dụng AI để tạo câu hỏi thảo luận, GV có thể công khai 
quy trình như trình chiếu cách AI gợi ý câu hỏi, cách AI phân tích lỗi phát âm. Điều này giúp SV hiểu rõ 
vai trò của AI trong từng hoạt động, từ đó sử dụng công cụ này một cách chủ động và hiệu quả hơn.

2.4.5. Cải thiện điều kiện triển khai và xây dựng định hướng sử dụng AI phù hợp
 Hiệu quả ứng dụng AI phụ thuộc vào cả yếu tố kĩ thuật và định hướng sư phạm. Ví dụ: Nhà trường 

có thể xây dựng bộ hướng dẫn sử dụng AI trong học ngoại ngữ, trong đó quy định rõ AI được sử dụng 
để luyện hội thoại, gợi ý ý tưởng nhưng SV phải tự thực hành và trình bày lại bằng năng lực cá nhân 
trong các hoạt động giao tiếp. Đồng thời, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa GV về ứng dụng 
AI trong dạy học cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai.

3. Kết luận
Nghiên cứu đã làm rõ thực trạng ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Văn Hiến 

thông qua khảo sát 20 GV và 200 SV, từ đó cho thấy AI bước đầu được triển khai nhưng chưa đồng đều và 
chủ yếu dừng lại ở mức hỗ trợ. Các kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng AI hiện được sử dụng nhiều trong các 
hoạt động như cung cấp tài liệu, giải thích nội dung và hỗ trợ kĩ năng viết nhưng tích hợp vào các hoạt động 
giao tiếp trực tiếp còn hạn chế. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy tồn tại sự khác biệt giữa nhận thức của GV 
và trải nghiệm của SV về hiệu quả ứng dụng AI, phản ánh khoảng cách giữa quá trình thiết kế giảng dạy và 
thực tiễn học tập. Mặc dù AI góp phần mở rộng cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ, hỗ trợ tự học và cải thiện một 
số kĩ năng cá nhân nhưng tác động đến năng lực giao tiếp, đặc biệt là kĩ năng nói và tương tác, vẫn chưa 
rõ. Từ kết quả này có thể khẳng định hiệu quả của AI không những phụ thuộc vào công nghệ còn chịu ảnh 
hưởng bởi cách thức tổ chức dạy học, năng lực ứng dụng của GV và điều kiện triển khai trong thực tiễn. Do 
đó, chuyển hướng từ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ sang tích hợp AI vào các hoạt động giao tiếp có ý 
nghĩa quan trọng trong phát triển năng lực giao tiếp của SV.  

Xem�tiếp�trang�262
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một “tế bào khỏe mạnh”, xã hội sẽ bền vững, nhân văn và hạnh phúc hơn. Đó chính là giá trị cốt lõi mà công 
tác truyền thông, giáo dục về gia đình hạnh phúc hướng tới trong thời kỳ mới – thời kỳ mà phát triển kinh 
tế phải song hành cùng phát triển con người, vì một TP. Hồ Chí Minh  đáng sống, nghĩa tình và hạnh phúc.
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Các đề xuất của nghiên cứu đã nhấn mạnh vai trò thiết kế hoạt động giao tiếp với sự tham gia của 
AI, bồi dưỡng năng lực cho GV, xây dựng mô hình học tập kết hợp và tăng cường tính minh bạch trong 
sử dụng công nghệ. Đây được xem là những định hướng cần thiết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng 
của AI trong dạy học ngoại ngữ. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn những hạn chế nhất định về quy mô 
mẫu và phạm vi khảo sát, do đó cần có thêm các nghiên cứu tiếp theo với thiết kế đa dạng hơn để kiểm 
chứng và mở rộng kết quả. Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, ứng dụng AI một cách hợp lí, có 
định hướng và gắn với mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp sẽ là chìa khóa để nâng cao chất lượng 
dạy và học ngoại ngữ trong thời gian tới.
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